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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 05/7/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	2924
	Diệp Xuân Đức
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	2
	3266
	Nguyễn Dự
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	3
	3273
	Ngô Đình Chiến
	Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	4
	3277
	Châu Xuân Hảo
	Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	5
	3283
	Đặng Văn Thưởng
	Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	6
	3284
	Phan Văn Khải
	Quảng Lưu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	7
	3285
	Phan Thị Lan
	An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	8
	3286
	Trần Văn Thủy
	Quảng Liên, Quảng Trạch, Quảng Bình

	9
	3288
	Mai Đức Thọ
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10
	3291
	Hoàng Quang Tùng
	Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	11
	3292
	Nguyễn Thị Như Quỳnh
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	12
	3294
	Lê Văn Nam
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	13
	3295
	Nguyễn Sỹ Phong
	Phú Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	14
	3296
	Hoàng Dũng Nguyên
	Châu Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	15
	3297
	Lê Nguyễn Bảo Ngọc
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	16
	3298
	Nguyễn Thị Duyên
	Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	17
	3299
	Lê Thu Thủy
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	18
	3301
	Nguyễn Văn Ngọc
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	19
	3302
	Nguyễn Thị Ánh Ngọc
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	20
	3303
	Nguyễn Thị Quỳnh Như
	Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	21
	3304
	Trần Thị Lệ Mỹ
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình


